Ngày soạn:

Tiết 18

KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Đánh giá kết quả nhận thức của học sinh về


- Cấu tạo nguyên tử


- Cấu tạo của BTH các nguyên tố hóa học
2. Kỹ năng: Giải bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận.
- Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết ký hiệu nguyên tử và ngược lại.

- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị

- Viết được cấu hình eletron nguyên tử của một số nguyên tố hóa học

           - Từ cấu hình e suy ra vị trí của các nguyên tố trong BTH và ngược lại
* Chú ý: 

- Học sinh: Phạm Vân Anh lớp 10B6, khuyết tật câm điếc thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.

- Học sinh: Vũ Văn Phúc lớp 10B6, khuyết tật thần kinh, tâm thần thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.

- Học sinh: Phạm Bằng Thanh Tú lớp 10B6, khuyết tật nhìn thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Ma trận, bản đặc tả đề kiểm tra, đề kiểm tra.
2. Học sinh

- Học ôn bài cũ.

- Giấy làm bài, giấy nháp, bút, máy tính... để làm bài.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức

2. GV phát đề kiểm tra và giám sát việc làm bài của học sinh.

3. GV thu bài khi hết thời gian làm bài.

IV. Hình thức kiểm tra

Tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan

V. Ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả đề kiểm tra, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

Môn:  Hóa học 10 – Thời gian làm bài: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian 

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử
	Thành phần của nguyên tử
	4
	3,0
	3
	3,0
	1
	4,5
	
	
	7
	2
	31
	75%

	
	
	Nguyên tố hóa học
	4
	3,0
	3
	3,0
	
	
	1
	6,0
	7
	
	
	

	
	
	Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử
	2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	
	

	
	
	Lớp, phân lớp và cấu hình electron
	4
	3,0
	4
	4,0
	
	
	1
	6,0
	8
	0
	
	

	2
	Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Cấu tạo bảng tuần hoàn
	2
	1,5
	2
	2,0
	1
	4,5
	
	
	4
	2
	14
	25%

	Tỏng
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	100%

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	
	


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo của nguyên tử hoặc nguyên tố hóa học, đồng vị hoặc cấu tạo vỏ nguyên tử hoặc cấu hình electron nguyên tử và 1 câu ở đơn vị kiến thức cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị và 1 câu ở đơn vị kiến thức cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Không được chọn câu ở mức độ vận dụng và câu ở mức độ vận dụng cao trong cùng một đơn vị kiến thức.

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

	Môn:  Hóa học 10 – Thời gian làm bài: 45 phút

TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử
	Thành phần của nguyên tử
	Nhận biết:

- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm.

- Kích thước, khối lượng của nguyên tử.

- Hạt nhân gồm các hạt proton và neutron. 

- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và neutron.

Thông hiểu:

- Khối lượng của electron nhỏ hơn nhiều so với khối lượng proton và neutron. 

- Kích thước của nguyên tử chủ yếu là kích thước của lớp vỏ.

Vận dụng:
- Xác định số proton, electron, neutron trong nguyên tử.

- Xác định khối lượng nguyên tử.

Vận dụng cao: 

- Làm bài tập liên quan đến thành phần cấu tạo nguyên tử.

- So sánh khối lượng, kích thước của p, e, n với nguyên tử.
	4

(1, 2, 3, 4)
	3

(5, 6, 7)
	1

(29)
	

	
	
	Nguyên tố hóa học
	Nhận biết: 

- Điện tích hạt nhân nguyên tố.

- Số hiệu ngyên tử.

- Khái niệm đồng vị.

Thông hiểu:

- Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton.

- Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số hạt proton và bằng số electron có trong nguyên tử. 

- Kí hiệu nguyên tử 
[image: image1.wmf].
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 Trong đó X là kí hiệu hoá học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt proton và số hạt neutron.   

- Đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố (tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có hai đồng vị khi biết phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị).

Vận dụng: 
- Xác định số electron, số proton, số neutron, số khối, điện tích hạt nhân khi biết kí hiệu nguyên tử  và ngược lại. 

- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị.

Vận dụng cao: 

- Tính phần trăm các đồng vị.

- Tính số nguyên tử, phần trăm của một đồng vị trong một lượng chất xác định.

- Tính nguyên tử khối trung bình trong bài toán phức tạp.
	4

(8, 9, 10, 11)
	3

(12, 13, 14)
	
	1

(31)

	
	
	Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử
	Nhận biết: 

- Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford – Bohr với mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

- Nêu được khái niệm về orbital nguyên tử (AO), mô tả được hình dạng của AO (s, p), số lượng electron trong 1 AO.
	2

(15, 16)
	
	
	

	
	
	Lớp, phân lớp và cấu hình electron
	Nhận biết:
- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N).

- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp.

- Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.

- Thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử.

- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên.

- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns2np6), lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron). 

- Hầu hết  các nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

- Hầu hết các nguyên tử  phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Thông hiểu:

- Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp.
- Hiểu được cách phân bố electron vào các lớp thứ 1, 2, 3.

- Hiểu được cách phân bố electron vào các phân lớp.

- Quy ước viết cấu hình electron của nguyên tử

- Xác định số electron lớp ngoài cùng.

- Xác định loại nguyên tố s, p, d dựa vào cấu hình electron nguyên tử.

Vận dụng:

- Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) trong một lớp, trong nguyên tử và biểu diễn được sự phân bố các electron trên mỗi lớp trong nguyên tử cụ thể.

- Viết được cấu hình electron  nguyên tử của một số nguyên tố hoá học. 

- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử  suy ra tính chất hoá học  cơ bản (là kim loại, phi kim hay khí hiếm) của nguyên tố tương ứng.
	4

(17, 18, 19, 20)
	4

(21, 22, 23, 24)
	
	1

(32)



	2
	Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Cấu tạo bảng tuần hoàn
	Nhận biết:

- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

- Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B). 

Thông hiểu:

- Chu kì: là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số e hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm.

- Mối liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

- Số thứ tự ô nguyên tố bằng số e = số p

Vận dụng: 

- Xác định vị trí của nguyên tố khi biết cấu hình electron nguyên tử và ngược lại viết cấu hình electron, dự đoán tính chất dựa vào vị trí trong bảng tuần hoàn.

- Giải thích được mối liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, dẫn ra thí dụ minh họa.

Vận dụng cao: 

- Làm bài tập xác định vị trí của một nguyên tố.
	2

(25, 26)
	2

(27, 28)
	1

(30)
	

	Tỏng
	
	16
	12
	2
	2

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	


Lưu ý:

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị hoặc cấu tạo vỏ nguyên tử hoặc cấu hình electron nguyên tử và 1 câu ở đơn vị kiến thức bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Giáo viên ra 2 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao, trong đó 1 câu ở đơn vị kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị và 1 câu ở đơn vị kiến thức bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Không được chọn câu ở mức độ vận dụng và câu ở mức độ vận dụng cao trong cùng một đơn vị kiến thức.

	Họ và tên các thành viên trong nhóm hóa
	Chữ ký

	1. Nguyễn Hoàng Yến
	

	2. Phạm Thị Kim Huê
	

	3. Đoàn Thị Hòa
	

	4. Vũ Thị Hương Giang
	

	5. Nguyễn Mai Linh
	

	6. Ngô Ngọc Kiên
	

	7. Phạm Thị Thu Lan
	


ĐỂ KIỂM TRA (2 ĐỀ)

Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn phương án trả lời đúng và ghi dáp án vào trước số thứ tự của mỗi câu hỏi sau:

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là:


A. Electron, proton và neutron  
 B. Electron và neutron


C. Proton và neutron   
                                       D. Electron và proton

Câu 2. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 


A. Electron.  
B. Proton.  
C. Neutron.   

D. Neutron và electron.
Câu 3. Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại là


A. Proton.  
B. Neutron.  
C. Electron.  

D. Neutron và electron.
Câu 4. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên


A.  Số hạt proton = Số hạt neutron
B.  Số hạt electron = Số hạt neutron

C.  Số hạt electron = Số hạt proton
D.  Số hạt proton = Số hạt electron = Số hạt neutron
Câu 5. Hạt proton nặng hơn hạt electron khoảng bao nhiêu lần?

A. 1818                    B. 8181                      C. 1616                        D. 6161

Câu 6. Giá trị điện tích -1 và khối lượng 0,00055 amu là của hạt nào dưới đây trong nguyên tử?

      A. Electron. 
B. Neutron.  
C. Proton.  

D. Ion.
Câu 7. Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau về X:

(1) X có 26 neutron trong hạt nhân.
(2) X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.

     (3) X có điện tích hạt nhân là +26.
(4) Khối lượng nguyên tử X là 26 amu.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


A. 1.    

B. 2.    
C. 3.     
D. 4.

Câu 8. Điện tích của hạt nhân do hạt nào quyết định ?

 
A. Hạt proton. 
B. Hạt electron. 
C. Hạt neutron. 

D. Hạt proton và electron.
Câu 9. Số hiệu nguyên tử (Z) cho biết:

 
A. Số khối của nguyên tử.  
B. Số electron, số proton trong nguyên tử. 
 
C. Khối lượng nguyên tử.  
D. Số neutron trong nguyên tử.

Câu 10. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử có kí hiệu [image: image3.png]23,
i

Na



 là
	
A. 23
	
B. 24
	C. 25
	
D.11                   


Câu 11. Số hạt electron của nguyên tử có kí kiệu [image: image5.png]


 là
	
A. 8
	
B. 6
	C. 10
	
D.14


Câu 12. Số neutron (N) trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi biết số khối (A), số hiệu nguyên tử (Z) theo công thức:


A. A = Z – N  
B. N = A – Z  
C. A = N – Z 

D. Z = N + A
Câu 13. Cho các phát biểu sau:


(1) Tất cả hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đều luôn có 2 loại hạt cơ bản là proton và neutron.


(2) Khối lượng nguyên tử tập trung ở lớp vỏ nguyên tử.


(3) Số khối (A) có thể có giá trị lẻ.


(4) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.


(5) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.


Số phát biểu sai là:


A. 3.   

B. 4.   
C. 1.   
D. 2.

Câu 14. Nguyên tử fluorine có 9 proton, 9 electron và 10 neutron. Số khối của nguyên tử fluorine là:


A. 9.  

B. 10.  
C. 19. 
D. 28.

Câu 15. Trong nguyên tử theo chiều từ hạt nhân ra ngoài lớp thứ 2 gọi là lớp gì?
A. M                           B. K                              C. N                                  D. L

Câu 16. Mỗi orbital chứa tối đa bao nhiêu electron?

A. 6                            B. 2                               C. 10                               D. 14
Câu 17. Ứng với lớp L có bao nhiêu phân lớp electron?


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 18. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các phân lớp electron sau là sai ?


A. 1p, 2d
B. 1s, 2p
C. 2p, 3d
D. 2s, 4s

Câu 19. Các phân lớp electron có trong lớp M là

     A. 2s, 2p.

B. 3s, 3p, 3d.


C. 4s, 4p, 4d, 4f.
                         D. 1s.

Câu 20. Số e tối đa trong phân lớp d là:


A. 2
B. 10
C. 6
D. 14

Câu 21. Trong cấu hình electron của 11Na có bao nhiêu phân lớp electron?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 22. Nguyên tử của nguyên tố X (Z = 13) có cấu hình electron là:


A. 1s22s22p63s2        B. 1s22s22p63s13p2        C. 1s22s22p63s23p1 
      D. 1s22s22p63s23p1
Câu 23. Cho biết nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p4. X có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng?


A. 2


  B. 4

                C. 6

 

D. 3

Câu 24: Một nguyên tử có 19 electron. Số electron p của nguyên tử này là

      A. 12.    



B. 4.    


C. 6.   


 D. 8.

Câu 25. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p63d64s2. X thuộc loại nguyên tố.


A. s
B. p
C. d
D. f
Câu 26. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có số chu kì lớn là


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 27. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:
A. số electron như nhau.
                                               B. số lớp electron như nhau.
C. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.
    D. cùng số electron s hay p.
Câu 28. Nguyên tố A có Z = 18, vị trí của A trong bảng tuần hoàn là?

A. chu kì 3, nhóm VIB
B. chu kì 3, nhóm VIIIA    C. chu kì 3, nhóm VIA
D. chu kì 3, nhóm VIIIB

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 29 (1,0 điểm). Biết tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử X là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt.
a) Tính số khối nguyên tử X.

b) Viết ký hiệu nguyên tử X.

Câu 30 (1,0 điểm). Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử X.

b) Nguyên tố X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích.

Câu 31 (0,5 điểm). Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26), xác định vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn (số thứ thự, chu kì, nhóm).
Câu 32 (0,5 điểm) 


   Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị bền: [image: image7.png]e



 chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là [image: image9.png]scl



. Tính thành phần % theo khối lượng của [image: image11.png]e



 trong HClO4. (Cho H = 1; O = 16)
Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn phương án trả lời đúng và ghi dáp án vào trước số thứ tự của mỗi câu hỏi sau:

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:


A. Electron, proton và neutron   
B. Electron và neutron


C. Proton và neutron  
                                      D. Electron và proton

Câu 2. Hạt không mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 


A. Electron.  
B. Proton.  
C. Neutron.   

D. Neutron và electron.
Câu 3. Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại là


A. Proton.  
B. Electron.  
C. Neutron.  

D. Neutron và electron.
Câu 4. Trong nguyên tử luôn có:


A.  Số hạt proton = Số hạt neutron
B.  Số hạt electron = Số hạt proton 

C.  Số hạt electron = Số hạt neutron
D.  Số hạt proton = Số hạt electron = Số hạt neutron
Câu 5. Hạt neutron nặng hơn hạt electron khoảng bao nhiêu lần?

A. 8181                    B. 1818                       C. 1616                        D. 6161

Câu 6. Giá trị điện tích +1 và khối lượng 1 amu là của hạt nào dưới đây trong nguyên tử?

A. Electron. 
B. Neutron.  
C. Proton.  

D. Ion.
Câu 7. Nguyên tử X có 13 electron ở lớp vỏ. Cho các phát biểu sau về X:


(1) X có 13 neutron trong hạt nhân.
(2) X có 13 proton ở hạt nhân nguyên tử.

     (3) X có điện tích hạt nhân là +13.
(4) Khối lượng nguyên tử X là 13 amu.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


A. 1.    

B. 2.    
C. 3.     
D. 4.

Câu 8. Điện tích của lớp vỏ nguyên tử do hạt nào quyết định?

 
A. Hạt proton. 
B. Hạt electron. 
C. Hạt neutron. 

D. Hạt proton và electron.
Câu 9. Số khối (A) cho biết:

 
A. Số hiệu của nguyên tử.  
B. Tổng số neutron và số proton trong nguyên tử. 
 
C. Số electron trong nguyên tử.
D. Số neutron trong nguyên tử.

Câu 10. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử có kí hiệu [image: image13.png]scl



 là
	
A. 17
	
B. 24
	C. 35
	
D.18                   


Câu 11. Số hạt electron của nguyên tử có kí kiệu [image: image15.png]


 là
	
A. 18
	
B. 16
	C. 32
	
D. 48


Câu 12. Cho các phát biểu sau:

(1) Tất cả hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đều luôn có 2 loại hạt cơ bản là proton và neutron.

(2) Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân nguyên tử.

(3) Số khối (A) có thể có giá trị lẻ.

(4) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.

(5) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.

Số phát biểu đúng là:


A. 3.   

B. 4.   
C. 1.   
D. 2.

Câu 13. Nguyên tử P có Z = 15, A = 31 nên nguyên tử P có


A.  15 hạt proton, 16 hạt electron, 31 hạt neutron.      B.  15 hạt electron, 31 hạt neutron, 15 hạt proton.


C.  15 hạt proton, 15 hạt electron, 16 hạt neutron.      D.  Khối lượng nguyên tử là 46 amu.

Câu 14. Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 neutron. Số hiệu nguyên tử đó là


A. 9. 

B. 18. 
C. 19. 
D. 28.

Câu 15. Trong nguyên tử theo chiều từ hạt nhân ra ngoài lớp thứ 4 gọi là lớp gì?

A. M                           B. K                              C. N                                  D. L

Câu 16. Lớp K chứa tối đa bao nhiêu electron?

A. 2                            B. 6                               C. 10                               D. 14

Câu 17. Ứng với lớp N có bao nhiêu phân lớp electron?


A. 3
B. 4
C. 6
D. 9

Câu 18. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các phân lớp electron sau là sai ?


A. 2p, 3d
B. 1s, 2p
C. 1p, 3f
D. 2s, 4s

Câu 19. Các phân lớp electron có trong lớp L là

     A. 2s, 2p.

B. 3s, 3p, 3d.


C. 4s, 4p, 4d, 4f.
             D. 1s.

Câu 20. Số e tối đa trong phân lớp p là:


A. 2
B. 10
C. 6
D. 14

Câu 21. Trong cấu hình electron của 17Cl có bao nhiêu phân lớp electron?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 22. Nguyên tử của nguyên tố X (Z = 10) có cấu hình electron là:


A. 1s22s22p6            B. 1s22s22p63s23p2         C. 1s22s22p63s23p1
      D. 1s22s22p63s23p1
Câu 23. Cho biết nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s2. X có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng?

A. 2


  B. 4

                C. 6

 

D. 3

Câu 24: Một nguyên tử có 14 electron. Số electron p của nguyên tử này là

      A. 2.    



B. 4.    


C. 6.   


 D. 8.

Câu 25. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s2. X thuộc loại nguyên tố.


A. s
B. p
C. d
D. f
Câu 26. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có số chu kì nhỏ là


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 27. Nguyên tố X nằm ở chu kì 3, nhóm VIIA. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là:
A. 1s22s22p63s2.
B. 1s22s22p63s23p1.             C. 1s22s22p63s23p5.             D. 1s22s22p63s23p64s2.             
Câu 28. Nguyên tố A có Z = 8, vị trí của A trong bảng tuần hoàn là?

A. chu kì 2, nhóm VIB
B. chu kì 3, nhóm VIIIA     C. chu kì 3, nhóm VIA
D. chu kì 2, nhóm VIA

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 29 (1,0 điểm). Biết tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong một nguyên tử X là 40. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt.
a) Tính số khối nguyên tử X.

b) Viết ký hiệu nguyên tử X.

Câu 30 (1,0 điểm). Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIIIA trong bảng tuần hoàn.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử X.

b) Nguyên tố X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích.

Câu 31 (0,5 điểm). Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26), xác định vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn (số thứ thự, chu kì, nhóm).

Câu 32 (0,5 điểm) 


   Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị bền: [image: image17.png]e



 chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là [image: image19.png]scl



. Tính thành phần % theo khối lượng của [image: image21.png]e



 trong HClO4. (Cho H = 1; O = 16)
------ HẾT ------

Hướng dẫn chấm

I. Trắc nghiệm: (7 điểm). Đúng 1 câu được 0,25 điểm.
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đề 1
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	B
	C

	Đề 2
	A
	C
	B
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	B
	D
	C
	A

	
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đề 1
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	B

	Đề 2
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	D


II. Tự luận

Câu 29. (1 điểm)

	ĐỀ 1
	ĐỀ 2
	ĐIỂM

	Lập được hệ pt: 2Z + N= 34                 

                           2Z-N= 10


Giải ra Z=  11; N= 12                           

Số khối của X là 23                               

Kí hiệu nguyên tử X là  Na                      
	Lập được hệ pt: 2Z + N= 40                 

                           2Z-N= 12


Giải ra Z=  13; N= 14                           

Số khối của X là 27                               

Kí hiệu nguyên tử X là  Al                      
	0,25
0,25

0,25

0,25


Câu 30. (1 điểm)
	ĐỀ 1
	ĐỀ 2
	ĐIỂM

	Cấu hình electron của X:

1s22s22p4            

Nguyên tố X là phi kim

Vì lớp ngoài cùng có 6 electron
	Cấu hình electron của X:

1s22s22p63s23p6              

Nguyên tố X là khí hiếm
Vì lớp ngoài cùng có 8 electron 
	0,5
0,25

0,25


Câu 31. (0,5 điểm)
	Cấu hình electron của Fe:

1s22s22p63s23p63d64s2   

Vị trí của Fe:

(Ô: 26; chu kì: 4; nhóm VIIIB)
	(0,25đ)
(0,25đ)


Câu 32. (0,5 điểm)

Ta có  %35Cl = 100% - 24,23% = 75,77%

→ MCl = 37 x 0,2423 + 35 x 0,7577 = 35,4846.              (0,25đ)

→ Thành phần % của 37Cl trong HClO4 là: 8,92%          (0,25đ)
	Người soạn

Phạm Thị Thu Lan
	                      Ngày kí duyêt:

                  Nguyễn Hoàng Yến
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